
1
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Nguyễn Thị Quế NGUYỄN THỊ QUẾ 0800518418-001 Nguyễn Thị Quế 0989095512 Số 63 Gia Phúc

2
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Văn Đạt NGUYỄN VĂN ĐẠT 030085009247 Nguyễn Văn Đạt 0978829656

Thửa đất số 128, tờ bản đồ 

số 22, TDP Thanh Xá

3
Thành lập mới 

HKD
Đàm Thị Thêu ĐÀM THỊ THÊU Hồ sơ lỗi Đàm Thị Thêu

Giao dịch thuế 

Trả lại

Trùng giấy tờ tùy thân, sai 

thông tin cá nhân

4
Thành lập mới 

HKD
Đàm Minh Thám ĐÀM MINH THÁM 030058001032 Đàm Minh Thám 0855803674

Số 63 Phố Thạch Khôi, TDP 

số 2

5
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Chiện NGUYỄN THỊ CHIỆN 030181002879 Nguyễn Thị Chiện 0364431582

LK 12-19 KĐT Phú Quý, 

TDP số 2

6
Thành lập mới 

HKD
Lê Thị Hường LÊ THỊ HƯỜNG 030169003207 Lê Thị Hường 0344595166

Ki ốt số 92 Chợ Thạch Khôi, 

TDP số 2

7

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

HKD

Đoàn Thị Hồng 

Ngọc

NHÀ THUỐC HỒNG 

NGỌC
030173002439

Đoàn Thị Hồng 

Ngọc
0388719665

Thửa đất số 181, tờ bản đồ 

số 11, TDP số 2

8
Thành lập mới 

HKD
Lê Quang Trọng LÊ QUANG TRỌNG I 033095000179 Lê Quang Trọng 0968259495                                       

Thửa đất số 456, tờ bản đồ 

số 3, TDP Thanh Xá

9
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Thúy NGUYỄN THỊ THÚY Hồ sơ lỗi Nguyễn Thị Thúy

Giao dịch thuế 

Trả lại

Trùng giấy tờ tùy thân, sai 

thông tin cá nhân

10
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Huyền NGUYỄN THỊ HUYỀN 030193003110 Nguyễn Thị Huyền 0969022129

Số nhà 7, ngõ 36 TDP Phú 

Tảo

11
Thành lập mới 

HKD
Tăng Thị Phượng TĂNG THỊ PHƯỢNG 030182022652 Tăng Thị Phượng 030182022652

Số 195 Gia Phúc, TDP Phú 

Tảo

UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

TT Tên TTHC
Họ và tên người 

nộp hồ sơ (nếu có)
Tên hộ kinh doanh, HTX

Mã số thuế (nếu 

có)

Tên chủ HKD, 

HTX

Số điện thoại 

chủ cơ sở

Địa chỉ (cụ thể, chi tiết đến 

số nhà, đường phố)

 Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/01/2026

(Kèm theo thông báo số          / TB-UBND     ngày 02/02/2026)



12
Thành lập mới 

HKD
Bùi thị Xuân ĂN VẶT XUÂN QUỲNH 031195001314 Bùi Thị Xuân 0961893269 Số 141, Lý Thái Tông

13

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

HTX

Nguyễn Văn Khoa HTX DVNN GIA XUYÊN 030064004486 NguyỄn Văn Khoa 0982820685 TDP Tằng Hạ 

14
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Nguyễn Thị Hoa NGUYỄN THỊ HOA 030184012748 Nguyễn Thị Hoa 0972124309 TDP số 2 

15
Chấm dứt hoạt 

động HKD

Lê Nguyễn Mỹ 

Nhung

LÊ NGUYỄN MỲ 

NHUNG
058182000041

Lê Nguyễn Mỹ 

Nhung
0822719868 TDP Nghiên Phấn

16
Thành lập mới 

HKD

Nguyễn Văn 

Thương

NGUYỄN VĂN 

THƯƠNG
03020009783 Nguyễn Văn Thương 0988713175

TĐS 309, TBĐ số 6, TDP 

Tâng Thượng

17
Thành lập mới 

HKD
Tăng Văn Trưởng TĂNG VĂN TRƯỞNG 030087021347 Tăng Văn Trưởng 0982073612

TĐS 175, TBĐ số 28, TDP 

Thái Bình

18
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Đinh Văn Chủ ĐINH VĂN CHỦ 030083000917 Đinh Văn Chủ 0822215468 TDP Tâng Thượng

19
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Nguyễn Văn Du NGUYỄN VĂN DU 030063014420 Nguyễn Văn Du 0912798546 TDP Phú Tảo

20
Tạm ngừng 

kinh doanh

Nguyễn Văn 

Vương

NGUYỄN VĂN VƯƠNG 

4
8147330717-001 Nguyễn Văn Vương 0904650270

TĐS 101, TBĐ số 08, TDP 

Lễ Quán

21

Thay đổi nội 

dung ĐK hộ 

KD 

NguyỄn Hải Đức
NHÀ THUỐC HỒNG 

NGỌC 2
030096003105 NguyỄn Hải Đức 0329485930

Ki ốt số 25 Chợ Thạch 

Khôi, TDP số 2

22
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Năm NGUYỄN THỊ NĂM 030163011948 Nguyễn Thị Năm

Giao dịch thuế 

Trả lại

Công dân nhập thiếu 

thông tin của chủ hộ kinh 

23
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Đàm Thị Gỏi NGUYỄN THỊ QUYÊN 030177010326 Nguyễn Thị Quyên 0986904803

Số 1134 Lê Thanh Nghị, 

TDP số 1

24
Tạm ngừng 

kinh doanh Đàm Văn Thuận ĐÀM VĂN THUẬN 0800307569 Đàm Văn Thuận 0904861568 TDP số 2

25
Thành lập mới 

HKD
Đàm Thị Thêu ĐÀM THỊ THÊU 030182009780 Đàm Thị Thêu 0983715334 TDP số 2



26
Thành lập mới 

HKD
Đồng Văn Nghiệp

ĐỒNG NGHIỆP XỐP CẮM 

HOA
030099009578 Đồng Văn Nghiệp 0868784382

Thửa đất số 136, tờ bản 

đồ số 21, TDP Tranh Đấu

27
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Như Doan LINH DOAN 030082018541 Nguyễn Như Doan 0977715365

Số TT3,11 KĐT phía 

Nam Hải Dương, TDP 

28
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Oánh NGUYỄN THỊ OÁNH 030300003270 Nguyễn Thị Oánh 0356689937

TĐS 559, TBĐ số 15 TDP 

Lễ Quán

29
Thành lập mới 

HKD Lê Trọng Quý LÊ TRỌNG QUÝ 030201011411 Lê Trọng Quý 03736255758

Thửa đất số 122, tờ bản 

đồ số 1, TDP Nghiên 

Phấn

30
Thành lập mới 

HKD Nguyễn Thị Mong NGUYỄN THỊ MONG 030187002346 Nguyễn Thị Mong 0363635126

Ki ốt số 33 chợ Thạch 

Khôi, TDP số 2

31
Thành lập mới 

HKD Tăng Văn Tiệp TĂNG VĂN TIỆP 030086006134 Tăng Văn Tiệp 0982894618

Thửa đất số 43, tờ bản đồ 

số 22, TDP Phú Tảo

32
Thành lập mới 

HKD
Hồ Sỹ Quý

KINH DOANH Ô TÔ ĐẸP 

HD 686
030099010920 Hồ Sỹ Quý 0325025559

Thửa đất số 556, tờ bản số 

21 TDP Tranh Đấu

33
Thành lập mới 

HKD
Vũ Văn Tuân TUÂN MIÊN 030090011322 Vũ Văn Tuân 0398263585

Thửa đất số 513, tờ bản 

đồ số 16, TDP Đồng Lại

34
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Văn Nghĩa NGUYỄN VĂN NGHĨA 030078017891 Nguyễn Văn Nghĩa 0975357669

Số nhà 173 phố Lý Thái 

Tông

35
Thành lập mới 

HKD Bùi Thị Ánh Tuyết BÙI THỊ ÁNH TUYẾT  030180005769 Bùi Thị Ánh Tuyết 0912909307

Tổ dân phố số 2, Lô 

TTCN 01-04 KCN 

Thương Mại và TTCN 

36
Thành lập mới 

HKD Nguyễn Quang Huy NGUYỄN QUANG HUY 030203006127 Nguyễn Quang Huy 0967195021

Số 123 Phố Thạch Khôi, 

TDP số 2

37
Thành lập mới 

HKD Tạ Thị Hảo HẢO HẢO 1404 030183003269 Tạ Thị Hảo 0763147866

Số 199 phố Thạch Khôi, 

TDP số 2

38
Thành lập mới 

HKD Vũ Văn  Thuy VŨ VĂN THUY 79 030079001954 Vũ Văn Thuy 0986139398

TĐS 460, TBĐ số 22, 

TDP Thanh Xá

39
Thành lập mới 

HKD Đàm Văn Tú ĐÀM VĂN TÚ 030099001770 Đàm Văn Tú 0393322681

Số 125 Lý Thánh Tông, 

TDP số 2

40
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Ngọc NGUYỄN THỊ NGỌC 027192011507 Nguyễn Thị Ngọc 0965222307

Số 19 Phạm Ngọc 

Thạch, TDP số 2



41

Chấm dứt 

hoạt động 

HKD

Hoàng Văn Đức ĐỨC PHÚC 030076010333 Hoàng Văn Đức 0946847788
Thửa đất số 344, TBĐ 

số 08, TDP Lễ Quán 

42
Thành lập mới 

HKD
Trịnh Văn Tiệm TRỊNH VĂN TIỆM 030077002150 Trịnh Văn Tiệm 0344569305

TĐS 49, TBĐ số 15, 

KDC TM TTCN TDP 

số 2

43
Thành lập mới 

HKD
Lê Thi Hiếu LÊ THỊ HIẾU 030170003121 Lê Thi Hiếu 0866681767

Số 37/ngách 19/2 Khu 

dân cư số 8, TDP Lễ 

Quán

44
Thành lập mới 

HKD Đặng Thị Chang ĐẶNG THỊ CHANG 030192015332 Đặng Thị Chang 0986341947

TĐS 39, TBĐ số 16, 

TDP Tằng Hạ

45
Thành lập mới 

HKD Tăng Văn Tập TRÍ DŨNG 18 030078016069 Tăng Văn Tập 0904713047

Số 23 phố Giải Phóng  

TDP số 2

46
Thành lập mới 

HKD Nguyễn Thị Mơ NGUYỄN THỊ MƠ 030162005604 Nguyễn Thị Mơ 0967370727

Ki ốt 30 chợ Thạch Khô, 

TDP số 2

47
Thành lập mới 

HKD
Hồ Thị Khánh Vân HỒ THỊ KHÁNH VÂN 0301952001493 Hồ Thị Khánh Vân 0389127146

Thửa đất số 1244, tờ bản 

đồ số 2, TDp Nghiên 

Phấn

48

Chấm dứt 

hoạt động 

HKD

Tăng Thị Miền TĂNG THỊ MIỀN 030184013569 Tăng Thị Miền 0988763853
Thửa đất số 505, TBĐ 

số 15, TDP Lễ Quán 

49
Thành lập mới 

HKD
ĐỒng Thị Nương ĐỒNG THỊ NƯƠNG 030183016867 ĐỒng Thị Nương 0362813494

Thửa đất số 645, tờ bản 

đồ số 22, TDp Thanh Xá

50
Thành lập mới 

HKD Bùi Văn Đại BÙI VĂN ĐẠI 030085013880 Bùi Văn Đại 0964714104

SỐ 14 Lý Thái Tông, 

TDP Phú Tảo

51
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Cư PHẠM VĂN CƯ 030081007701 Phạm Văn Cư 0979886510

Thửa đất số 265, tờ bản 

đồ số 16, TDp ĐỒng 

Lại



52
Thành lập mới 

HKD
Trịnh  Văn Cường CƯỜNG CÁ 030076020718 Trịnh  Văn Cường 0367243165

Thửa đất số 75, tờ bản 

đồ số 43, TDp TrẠI Thọ

53

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

kinh doanh

Lưu Tú Anh PHÒNG KHÁM TÚ ANH 030093010160 Lưu Tú Anh 0986747261
Thửa đất số 829, tờ bản 

đồ số 21, TDp Thanh Xá

54
Thành lập mới 

HKD Hoàng Văn Đức HOÀNG VĂN ĐỨC 030076010333 Hoàng Văn Đức 0946847788

Số 389,phố Thạch Khôi, 

TDp Lễ Quán

55
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Thúy NGUYỄN THI THÚY 030175001051 Nguyễn Thị Thúy 0838423423

Thửa đất số 261, tờ bản 

đồ số 139, TDp Nghiên 

Phấn

56
Thành lập mới 

HKD

Trương Thị Ngà 

nộp ủy quyền
ĐÀO THỊ THẢNH Hồ sơ lỗi Đào Thị Thảnh

Giao dịch thuế 

Trả lại

Đã có mã số thuế hộ kinh 

doanh và không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký

57
Thành lập mới 

HKD Nguyễn Văn Cường NGUYỄN VĂN CƯỜNG 030093015140 Nguyễn Văn Cường 0366270393

TĐS 3, TBĐ số 7, TDP Trại 

Thọ

58
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Phạm Thị Nhung PHẠM THỊ NHUNG 8564716218-001 Phạm Thị Nhung 0369794325

TĐS 79, TBĐ số 19, TDP 

Thanh Xá

59
Thành lập mới 

HKD Hoàng Đức Tới

THIẾT BỊ MÁY VĂN 

PHÒNG SỐ MỘT 030091000919 Hoàng Đức Tới 0972938322

Số 5/25/35 Âu Lạc TDP 

Nguyễn Xá

60
Thành lập mới 

HKD Phạm Thị Hường PHẠM THỊ HƯỜNG 1983 030183006419 Phạm Thị Hường 0982590997

TĐS 434, TBĐ số 19 TDP 

Thanh xá

61
Thành lập mới 

HKD
Lê Thị Dung LÊ THỊ DUNG 1994 031194012044 Lê Thị Dung 0822294888

Thửa đất số 312, tờ bản đồ 

số 26, KĐT mới phía nam 

TP.Hải Duong, Tổ dân phố 

Thanh X

62
Thành lập mới 

HKD
Đinh Thị Thanh ĐINH THỊ THANH 01 030169012106 Đinh Thị Thanh 0366270393

Căngteen trường THPT Lương 

Thế Vinh

63
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Đàm Văn Thuận ĐÀM VĂN THUẬN 030085008521 Đàm Văn Thuận 0967114663 Thửa đất số 126, Tờ bản đồ số 

06, TDP Phú Thọ



64
Thành lập mới 

HKD
Tăng Thị Minh PHƯƠNG ANH 86 030186003120 Tăng Thị Minh 0968782672 Số 328 Thạch Khôi, TDP Lễ 

Quán

65
Thành lập mới 

HKD
Vũ Thị Hiên VŨ THỊ HIÊN 030170005402 Vũ Thị Hiên 09848912676 Thửa đất số 185, tờ bản đồ số 

14, TDP Tranh Đấu

66
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Văn Tuyến NGUYỄN VĂN TUYẾN 030078015171 Nguyễn Văn Tuyến 0986363356 Số 102 LÝ Thái Tông, TDP Phú 

Tảo

67
Thành lập mới 

HKD
Phạm Thị Ngọc Anh NGỌC ANH 1991 030191015053 Phạm Thị Ngọc Anh 0899965839

ThỬA đất số 89, tờ bản đồ số 

22, TDP số 2

68
Thay đổi nội 

dung ĐKKD
Phan Hữu Bổng PHAN HỮU BỔNG 030069001164 Phan Hữu Bổng 0962913339

SỐ 6 NGÕ 1142 đường Lê 

Thanh Nghị, TDp số 1

69
Thay đổi nội 

dung ĐKKD
Nguyễn Duy Thái NGUYỄN DUY THÁI 030061001080 Nguyễn Duy Thái 0913543468

Thửa đất số 631, tờ bản đồ số 

08, Khu CNI

70
Thành lập mới 

HKD
Hồ VĂn Dũng HỒ VĂN DŨNG 1992 Giao dịch lỗi Hồ Văn Dũng

Giao dịch thuế 

Trả lại

Cơ quan Thuế không chấp 

nhận Lý Do Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưg sai thôgn tin cá 

nhân

71
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Thả NGUYỄN THỊ THẢ 030166002387 Nguyễn Thị Thả 03391083382

Kiốt số 31 chợ Thạch Khôi, TDP 

số 2

72
Thành lập mới 

HKD
Hồ Văn Công HỒ VĂN CÔNG 69 030069005573 Hồ Văn Công 0355272768

Kiốt số 4B, 5B chợ đầu mối 

nông sản, TDP Nghiên Phấn

73
Cấp lại giấy 

phép ĐKKD
Trần Trọng Nội TRẦN TRỌNG NỘI 030089013597 Trần Trọng Nội 0936964101

Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 

07, TDP Phú Tảo

74
Chấm dứt hoạt 

động HKD
Nguyễn Văn Xuân NGUYỄN VĂN XUÂN 030091012716 Nguyễn Văn Xuân 0981540233 TDP Phú Tảo

75
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Khánh PHẠM VĂN KHÁNH 030069000189 Phạm Văn Khánh 0982599776 Số 149 phố Thạch Khôi, TDP số 2

76
Thành lập mới 

HKD
Trần Thị Tuyết TRẦN THỊ TUYẾT 84 Giao dịch lỗi Trần Thị Tuyết

Giao dịch thuế 

Trả lại

Cơ quan Thuế không chấp 

nhận Lý Do Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưg sai thông tin cá 

nhân



77
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Nhuần PHẠM VĂN NHUẦN Giao dịch lỗi Phạm Văn Nhuần

Giao dịch thuế 

Trả lại

Cơ quan Thuế không chấp 

nhận Lý Do Trùng giấy tờ tùy 

thân nhưg sai thông tin cá 

nhân

78
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Đức Nam NGUYỄN ĐỨC NAM 2002 030202001529 Nguyễn Đức Nam 0377231202

Thửa đất số 393, Tờ bản đồ số 

3, TDP Thanh Xá 

79
Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Nhuần PHẠM VĂN NHUẦN 030074006190 Phạm Văn Nhuần 0389288365

Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 

16, TDP Đồng Lại

80
Thành lập mới 

HKD
Nguyễn Thị Nhung ÁNH DƯƠNG 1984 030184012818 Nguyễn Thị Nhung 0976023659 SỐ 6/51/36 Gia Phúc, TDP Phú 

Tảo

81
Tạm ngừng 

kinh doanh
Trần Văn Thưởng THƯỞNG 01 030084013812 TrẦn Văn Thưởng 0793330187

Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 

25, TDP Thanh Xá

82
Thành lập mới 

HKD
Lê Văn Giang LÊ VĂN GIANG 73 030073013616 Lê Văn Giang 0972239828

12D, 13D ki ốt số 6 Chợ đầu 

mối nông sản, TDP Nghiên 

Phấn

83 Thành lập mới 

HKD
Hồ Thị Tấm HỒ THỊ TẤM 030181007590 Hồ Thị Tấm 0982264055

Thửa đất số 184, tờ bản đồ số 

21, TDP Tranh Đấu

84 Thành lập mới 

HKD
Phạm Văn Vuông PHẠM VĂN VUÔNG 030086009788 Phạm Văn Vuông 0904020363

Thửa đất số 134, tờ bản đồ số 

1, TDP Đồng Lại

85
Thành lập mới 

HKD
Đàm văn Hưng ĐÀM VĂN HƯNG 030081010030 Đàm Văn Hưng 0975045508

Thửa đất số 207, tờ bản đồ số 

6 TDP Phú Thọ

86
Thành lập mới 

HKD
Tăng Văn Tước TĂNG VĂN TƯỚC 030073006302 Tăng Văn Tước 0915152298 Số 163 Thạch Khôi, TDP số 2

87

Đăng ký thay 

đổi nội dung 

ĐKHKD

Nguyễn Thị Kim 

Quyên
NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 030187004447 Nguyễn Thị Kim Quyên 0986057271

Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 

12, TDP số 2
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đối tượng

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

Phường 

 Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/01/2026

(Kèm theo thông báo số          / TB-UBND     ngày 02/02/2026)
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